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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN XUÂN LỘC 

   TỈNH ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Bản án số: 105/2018/HS-ST 

Ngày: 21-9-2018 

 

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thanh Thái 

Các Hội thẩm nhân dân: bà Vũ Thị Đượm và bà Nguyễn Thị Thủy. 

-Thư ký phiên tòa: bà Ngô Thị Châu Loan, thư ký Tòa án. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa: 

Ông Phan Quang Hùng, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 21/9/2018, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số:113/2018/HSST ngày 17/8/2018 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 111/2018/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 9 năm 

2018 đối với các bị cáo: 

1. Trần Ngọc Y (Y đen), Sinh năm 1992 tại ĐN. 

Nơi cư trú ấp HB, xã BH, huyện XL, tỉnh ĐN; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Không; 

Con ông Trần Ngọc X, sinh năm 1958 và con bà Trần Thị Ng, sinh năm 1966; 

Bị cáo chưa có vợ;  

Tiền sự: Không; Tiền án: tại bản án số 134/2015/HSST ngày 24/11/2015, 

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xử phạt 04 năm tù về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy”. Chấp hành xong hình phạt ngày 17/4/2018. 

Bị cáo tại ngoại, có mặt. 

2. Diệp Xuân V (Hói), sinh năm 1983 tại Đồng Nai. 

Nơi cư trú: ấp NH, xã XB, huyện CM, tỉnh ĐN; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Trình độ học vấn: 08/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Diệp 

Vĩnh B (chết) và con bà Trần Thị H, sinh năm 1954; Vợ: chị Nguyễn Ngọc D, 

sinh năm 1988, có 02 con chung, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 

2015. 
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Tiền sự: Không; Tiền án: tại bản án số 150/2016/HSPT ngày 13/6/2016, bị 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, xử phạt 06 tháng 12 ngày tù giam, về tội: Trộm 

cắp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt ngày 13/6/2016. 

Nhân thân: tại bản án số 57/2017/HSST ngày 22/9/2017, bị Tòa án nhân 

dân huyện Cẩm Mỹ, xử phạt 08 tháng tù giam, về tội: Trộm cắp tài sản” (do trị 

giá tài sản bị chiếm đoạt dưới 2.000.000 đồng). Chấp hành xong hình phạt ngày 

03/3/2018. 

Tạm giữ ngày 28/5/2018; Hủy bỏ tạm giữ ngày 31/5/2018; Bắt tạm giam 

ngày 17/8/2018 (có mặt). 

Người bị hại: Anh Nguyễn Văn B, sinh năm: 1956 (vắng mặt). 

Cư trú: ấp C, xã BH, huyện XL, tỉnh ĐN. 

 Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Huỳnh Tấn Đ, sinh năm: 1981 (vắng mặt). 

Cư trú: ấp TB, xã BB, huyện XL, tỉnh ĐN.  

2. Anh Phạm Trung Ch, sinh năm 1993 (vắng mặt). 

Cư trú: ấp HB, xã BH, huyện XL, tỉnh ĐN.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 11 giờ ngày 27/5/2018, bị cáo Trần Ngọc Y điều khiển xe 

môtô biển số 60N5-3309 đến nhà của bị cáo Diệp Xuân V để bàn bạc chiếm 

đoạt tài sản thì bị cáo V đồng ý.  

Bị cáo Diệp Xuân V điều khiển xe môtô biển số 60N5-3309 chở bị cáo Y 

đi ngang qua vườn trái cây của ông Nguyễn Văn B, thấy không có người trông 

coi, nên các bị cáo dừng xe đi vào vườn của ông B. Do vườn trái cây rộng nên 

các bị cáo mỗi người đi một hướng để tìm tài sản. Khi bị cáo Y nhìn thấy một 

giếng khoan nên cùng gọi bị cáo V đến để lấy tài sản. Bị cáo Y xuống khu vực 

miệng giếng tháo dây dù cột môtơ và kéo dây điện còn V thì kéo ống nước. Sau 

khi lấy được tài sản, bị cáo V điều khiển xe môtô chở V ngồi phía sau ôm môtơ 

đem đến đổi cho Huỳnh Tấn Đ lấy 06 “tép” ma túy để sử dụng.  

* Tại bản kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân 

huyện Xuân Lộc ngày 30/5/2018 kết luận: 01 môtơ bơm nước hỏa tiễn nhãn hiệu 

Brahmos 2HP trị giá 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm nghìn đồng). 

Vật chứng vụ án: 01 môtơ bơm nước hỏa tiễn nhãn hiệu Brahmos 2HP, 

01 xe môtô nhãn hiệu Lenova biển số 60N5-3309. 
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Tại bản cáo trạng số: 122/CT-VKSXL ngày 07/8/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Xuân Lộc truy tố bị cáo Trần Ngọc Y và Diệp Xuân V về tội: 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện Xuân Lộc giữ nguyên quan điểm 

truy tố bị cáo: 

Tình tiết tăng nặng: Tái phạm  

Tình tiết giảm nhẹ: các bị cáo phạm tội gây thiệt hại không lớn; tài sản đã 

thu hồi hoàn trả cho người bị hại; thành khẩn khai báo. 

Đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Trần Ngọc Y: từ 12-14 tháng tù. 

Đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Diệp Xuân V: từ 10-12 tháng tù. 

Bị cáo nói lời sau cùng: xin giảm nhẹ mức hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện 

Xuân Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo Trần Ngọc Y và Diệp Xuân V khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nội dung 

bản cáo trạng, biên bản lấy lời khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập trong 

hồ sơ vụ án thể hiện: Ngày 27/5/2018, bị cáo Trần Ngọc Y đã rủ rê và bàn bạc 

với bị cáo Diệp Xuân V lén lút trộm cắp tài sản 01 môtơ bơm nước hỏa tiễn 

nhãn hiệu Brahmos 2HP của ông Nguyễn Văn B, trị giá tài sản bị chiếm đoạt là 

2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm ngàn). Vì vậy, đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo 

Trần Ngọc Y và bị cáo Diệp Xuân V phạm tội: “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

[3] Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo nhận thấy: 

Các bị cáo là thanh niên đã trưởng thành, vừa chấp hành xong hình phạt tù 

trở về địa phương, nhưng không lo tu dưỡng rèn luyện bản thân, chỉ vì tham lam 

tư lợi, các bị cáo lén lút vào vườn chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Văn B với 

giá trị là 2.600.000 đồng, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản được pháp 

luật bảo vệ.   
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Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, bị cáo Trần Ngọc Y là người rủ rê và 

cùng với bị cáo Diệp Xuân V cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo 

đều có tiền án, chưa được xóa án tích, lại tiếp tục phạm tội mới là tái phạm, nên 

cần thiết xử phạt tù các bị cáo nhằm răn đe, đấu tranh phòng ngừa và chống tội 

phạm. Ra lệnh bắt bị cáo Trần Ngọc Y tại phiên tòa để đảm bảo thi hành án. 

 [4] Tình tiết tăng nặng: Tái phạm 

[5] Tình tiết giảm nhẹ: các bị cáo thành khẩn khai báo; bị cáo Y có bà nội 

là liệt sỹ; bị cáo V có con dưới 36 tháng tuổi; tài sản đã thu hồi hoàn trả cho 

người bị hại. 

[6] Nhận định của Kiểm sát viên: các bị cáo có tình tiết tăng nặng là tái 

phạm, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét 

xử.  

[7] Vật chứng vụ án: 01 môtơ bơm nước hỏa tiễn nhãn hiệu Brahmos 

2HP Cơ quan Công an huyện Xuân Lộc đã ra trao trả cho chủ sở hữu là ông 

Nguyễn Văn B là phù hợp. 

- 01 xe môtô nhãn hiệu Lenova biển số 60N5-3309 của Phạm Trung Ch, bị 

cáo Y mượn và sử dụng xe mô tô trên làm phương tiện thực hiện hành phạm tội 

anh Ch không biết, nên Công an huyện Xuân Lộc đã trả cho chủ sở hữu nhận là 

phù hợp.  

Đối với Huỳnh Tấn Đ, do chưa đủ cơ sở xác định được hành vi phạm tội, 

nên cơ quan điều tra tách ra xử lý sau. 

 [8] Về án phí: các bị cáo phải nộp tiền án phí HSST. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 - Tuyên bố bị cáo Trần Ngọc Y và bị cáo Diệp Xuân V phạm tội: “Trộm 

cắp tài sản”. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s, h khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án:   

 Xử phạt: Bị cáo Trần Ngọc Y- 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

21/9/2018. 

Xử phạt: Bị cáo Diệp Xuân V- 10 (mười) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 17/8/2018, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 28/5/2018 đến ngày 

31/5/2018. 

 - Căn cứ khoản 2 Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự: Ra lệnh bắt tạm giam 

bị cáo Trần Ngọc Y tại phiên tòa để đảm bảo thi hành án.   
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 Về án phí: Buộc các bị cáo Trần Ngọc Y và Diệp Xuân V mỗi người phải 

nộp 200.000 đồng án phí HSST. 

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tròn kể 

từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tính từ ngày nhận được bản án hoặc niêm 

yết. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh.Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- Công an H.Xuân Lộc; 

- VKSND H.Xuân Lộc; 

- CCTHADS H.Xuân Lộc; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- UBND cấp xã  

- Những người tham gia tố tụng; 

- Hồ sơ thi hành án; 

- Lưu AV, HS; 

 

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

                 Phạm Thanh Thái 

 

 

 


